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ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Ngày thi :          /02/2017
Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2.5 điểm)
LOAI (MaLoai , GhiChu , HanLuuTru)

Tân từ : Mỗi loại hàng có một mã loại riêng (MaLoai) để phân biệt với các loại hàng khác. Biết MaLoai, xác định được hạn lưu trữ (HanLuuTru) của loại hàng đó (HanLuuTru của MaLoai là số ngày cho phép để cho sản phẩm thuộc loại đó có thể trử trong kho mà không bị hư) và biết được loại đó là loại rau quả nào được ghi rõ trong phần GhiChu.

SANPHAM (MaSP, TenSP, MaLoai)

Tân từ : Mỗi sản phẩm có một mã riêng (MaSP) để phân biệt với các sản phẩm khác. Biết MaSP, xác định được tên sản phẩm (TenSP) và biết được sản phẩm đó thuộc loại hàng nào (MaLoai).

PHIEUNHAP(SoPhieu, NgayNhap)

Tân từ : Mỗi lần nhập sản phẩm về kho công ty đều lập phiếu nhập. Mỗi phiếu nhập đều có một mã riêng (SoPhieu) để phân biệt với các phiếu nhập khác. Biết được SoPhieu sẽ xác định được ngày nhập phiếu (NgayNhap).

CHITIETPHIEU(SoPhieu, MaSP, SoLuong)

Tân từ : Mỗi phiếu nhập có thể ghi nhiều sản phẩm khác nhau. Biết SoPhieu và MaSP xác định được số lượng (SoLuong) hàng nhập là bao nhiêu.

Câu hỏi:

1. Tìm khóa chính và khóa ngoại cho mỗi lược đồ quan hệ trên. ( 1 điểm)

2. Vẽ mối quan hệ (relationships) giữa các lược đồ quan hệ trên.  ( 0.5 điểm)

3. Hãy xác định các ràng buộc toàn vẹn sau: 
a. Một ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị. (0.5 điểm)
b. Một ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại. (0.5 điểm)
Câu 2: (4 điểm)
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E,G,H) và tập các phụ thuộc hàm như sau :

F={BC ( AE, G ( HB, CD ( GH }

1. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ Q. (1.5 điểm)

1. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ Q. (1 điểm)

2. Nếu lược đồ Q  chưa đạt dạng chuẩn 3 hãy phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3. Yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm. (1.5 điểm)

Câu III: (3.5 điểm)

Cho một danh sách lưu thông tin về nhân viên trong một công ty, thông tin bao gồm:

· Mã nhân viên (là một chuỗi).
· Họ tên nhân viên.
· Nơi sinh.
· Năm vào làm.
· Hệ số lương (là số thưc).
Dùng ngôn ngữ C/C++ để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu để lưu danh sách trên. (0.5 điểm)

2. Viết hàm đếm xem có bao nhiêu nhân viên có nơi sinh ở “Ha Noi” và có năm vào làm từ 2010 trở về sau. (1.5 điểm)

3. Viết hàm in ra màn hình thông tin của các nhân viên có lương thực lãnh từ 7000000 (bảy triệu) trở lên. Biết rằng lương thực lãnh = Hệ số lương * 2500000. (hai triệu rưỡi)

Thông tin được xuất theo dạng sau: (1.5 điểm)

STT
MA NV
HO TEN

LUONG THUC LANH
-------------------------------------------------------------------------------

1

SKA001
Nguyen Van An
8400000
2

SKA037
Le Thi Hoa

7300000
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 02

Ngày       tháng     năm     
Ngày     tháng     năm          

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)
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